
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa nhà 18T1 The Golden An Khánh, tổ 3, khu đô thị Nam An Khánh, Xã An 
Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HÀ VIỆT NAM

0110380851

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới hàng hóa
(Loại trừ Đấu giá và loại nhà nước cấm)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620(Chính)

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Loại trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Loại trừ  Kinh doanh vàng)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại nhà nước cấm)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HÀ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG HA VIETNAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948101295
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
XUÂN 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Căn hộ 1812, toà nhà 
18T1 chung cư The 
Golden, Xã An 
Khánh, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

300.000.000 60,000 026095011388

2 NGUYỄN 
THỊ VÂN 
HÀ

Việt 
Nam

Căn hộ 1812, toà nhà 
18T1 chung cư The 
Golden, Xã An 
Khánh, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 40,000 001194038268

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ tư vấn  pháp luật, kế toán, kiểm  toán và tư vấn về 
thuế, tài chính )

7020

16. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

17. Sản xuất sợi 1311

18. Sản xuất vải dệt thoi 1312

19. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

20. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

21. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

22. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

23. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

24. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

25. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

26. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

27. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

28. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

29. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ Đấu giá)

4799

30. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026095011388
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1812, toà nhà 18T1 chung cư The Golden, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 1812, toà nhà 18T1 chung cư The Golden, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN TRƯỜNG Nam

10/12/1995 Kinh Việt Nam

29/07/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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